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DỰ THẢO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019 

 
BÁO CÁO 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất cảnh,  

nhập cảnh của công dân Việt Nam 

 

 

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 

đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam. Trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

(UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ 

quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam, gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, Hội đồng dân tộc, các 

Ủy ban của Quốc hội, xin báo cáo Quốc hội kết quả cụ thể như sau:  

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Về tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tính 

tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; 

tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật 

- Một số ý kiến đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống 

pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là 

thành viên.  

- Một số ý kiến đề nghị Bộ Công an sớm hoàn thành các nội dung được 

giao tại Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm cho việc sản xuất hộ chiếu có gắn chíp 

điện tử và vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Ý kiến khác còn băn 

khoăn về tính khả thi của quy định về hộ chiếu có gắn chip điện tử, quy định về 

cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân và đề nghị bổ sung 

quy định chuyển tiếp để có lộ trình thực hiện cho phù hợp.  

UBTVQH thấy rằng, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam có liên quan đến một số điều ước quốc tế và văn bản pháp luật hiện hành, 

như Công ước về quyền con người, các hiệp định, thỏa thuận song phương về 

nhận trở lại công dân với các nước
1
 và một số đạo luật có liên quan

2
. Do đó, tiếp 

                                         
1 Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền năm 1948, Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị năm 1966; 
các Hiệp định, Thỏa thuận song phương về nhận trở lại công dân giữa Việt Nam với các nước, gồm: Hoa Kỳ, 

Canada, Nga, Anh, Đức, Pháp, Australia, Hà Lan, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Thụy Sỹ, Na Uy, Séc, Ukraine, 

Thụy Điển, Bỉ, Campuchia. 
2 Luật ANQG, Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Cơ quan đại diện nước 
CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, Luật Công an nhân dân, Pháp lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ luật Hình sự, Bộ luật 
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thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng nội dung dự 

thảo Luật để quy định bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tương 

thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Về nội dung sản xuất hộ chiếu có gắn chíp điện tử và xây dựng Cơ sở dữ 

liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được Thủ tướng Chính 

phủ giao Bộ Công an chủ trì thực hiện từ năm 2010 tại Đề án “Sản xuất và phát 

hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”. Do đó, để bảo đảm tính khả thi của các quy 

định này ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành, tiếp thu ý kiến của các vị 

ĐBQH, UBTVQH đề nghị Bộ Công an phối hợp với các Bộ có liên quan sớm 

hoàn thành các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ giao để không phải quy 

định chuyển tiếp về lộ trình thực hiện trong Luật này. 

2. Về bố cục của dự thảo Luật 

- Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, 

sử dụng Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; quy 

định về liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác. Tuy nhiên, có ý kiến đề 

nghị không xây dựng Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam để tránh lãng phí và không khai thác triệt để hiệu quả của ứng dụng công 

nghệ số trong quản lý nhà nước.  

- Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng các loại 

hộ chiếu như trường hợp sử dụng, mục đích sử dụng, điều kiện sử dụng đối với 

mỗi loại hộ chiếu, trách nhiệm quản lý hộ chiếu.  

UBTVQH thấy rằng, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam là nội dung quan trọng phục vụ việc cấp, quản lý giấy tờ 

xuất nhập cảnh, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh; được kết nối với các cơ sở 

dữ liệu về dân cư, căn cước công dân, mà các cơ sở dữ liệu này đã được luật hóa 

thành các quy định cụ thể; được Thủ tướng giao Bộ Công an đầu tư xây dựng, 

thống nhất quản lý để dùng chung cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao
3
 từ năm 2010 đến nay. Đến nay, hệ thống Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được xây 

dựng, đưa vào sử dụng, khai thác và tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. Tuy 

nhiên, nội dung này quy định trong dự thảo Luật còn thiếu và chưa rõ. 

Các trường hợp được sử dụng mỗi loại hộ chiếu và trách nhiệm quản lý 

hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là những vấn đề lớn, được dư luận quan 

tâm và thực tiễn phát sinh nhiều vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc hạn chế 

quyền công dân, nhưng chưa được đưa vào quy định trong dự thảo Luật. 

Do đó, tiếp thu ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH bổ sung 

các quy định có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam tại Chương VI, quản lý, sử dụng các loại hộ chiếu tại Mục 1 

                                                                                                                               
Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hàng hải, Luật Quốc tịch, Luật Căn cước công 

dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế, Luật Giao dịch điện tử, Luật Du lịch. 
3 Theo Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Sản xuất và 
phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”. 
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Chương IV của dự thảo Luật đã chỉnh lý; đồng thời, sau khi rà soát, đã bổ sung, 

điều chỉnh bố cục của dự thảo Luật từ 6 chương 40 điều lên 8 chương 52 điều. 

- Một số ý kiến bổ sung các quy định cụ thể về Hộ chiếu có gắn chíp điện 

tử; quy định về việc cấp lại hộ chiếu trong các trường hợp mất, hư hỏng, thay 

đổi thông tin, hết trang đóng dấu; quy định mỗi một công dân được cấp tối đa 

bao nhiêu hộ chiếu; làm rõ trường hợp được nước ngoài mời thì có được sử 

dụng hộ chiếu ngoại giao không. 

UBTVQH thấy rằng ý kiến các vị ĐBQH nêu trên là xác đáng và chỉ đạo 

rà soát để có phương án tiếp thu cho phù hợp. Về trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu 

có gắn chíp điện tử về cơ bản tương tự như trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu không 

gắn chíp điện tử, nên UBTVQH đã chỉnh lý trình tự, thủ tục áp dụng chung, phù 

hợp với cả hai loại hộ chiếu này. Về các trường hợp cấp lại hộ chiếu, UBTVQH 

đã cho bổ sung vào các nội dung cụ thể tại Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17 

và Điều 18 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. Việc cấp hộ chiếu phải đúng đối tượng 

và mỗi đối tượng được cấp nhiều nhất mỗi loại một cuốn hộ chiếu; mỗi lần xuất 

cảnh, nhập cảnh chỉ được sử dụng một loại giấy tờ xuất nhập cảnh còn giá trị sử 

dụng. Người được cấp hộ chiếu ngoại giao được phía nước ngoài mời và được 

cơ quan, người có thẩm quyền đồng ý cử thì được phép sử dụng hộ chiếu ngoại 

giao theo đúng quy định tại Điều 25 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định về đối tượng điều 

chỉnh; quy định ưu tiên về thủ tục cấp hộ chiếu đối với các trường hợp ở khu 

vực kinh tế đặc biệt; quy định về tạm hoãn nhập cảnh và giải thích đối với từ 

ngữ này; quy định công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài sau khi 

về nước phải có hình thức xử lý thích hợp. 

Về các nội dung này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Đối tượng điều 

chỉnh của Luật này không có nội dung mới, cơ bản đã được thể hiện tại phạm vi 

điều chỉnh (Điều 1), nên UBTVQH đề nghị không bổ sung điều luật riêng quy 

định về đối tượng điều chỉnh. Đối với khu vực kinh tế đặc biệt, Đảng và Nhà 

nước có nhiều chính sách ưu tiên để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nên cần ưu 

tiên về đối tượng, trình tự, thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài; còn đối 

với công dân Việt Nam, UBTVQH đề nghị áp dụng cùng một loại trình tự, thủ tục 

để bảo đảm công tác quản lý nhà nước và quốc phòng, an ninh. Trường hợp công 

dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài, tùy theo tính chất và mức độ vi 

phạm mà sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành 

chính sau khi người đó về nước và không thuộc phạm điều chỉnh của luật này.  

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

- Nhiều ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật do 

Chính phủ trình.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào phạm vi điều chỉnh và nội dung dự thảo 

Luật các quy định về quản lý, bảo hộ công dân Việt Nam sau khi xuất cảnh ra 

nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. 
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- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 1 cụm từ “quyền và nghĩa vụ” sau 

cụm từ “Luật này quy định về”; bổ sung nội dung “cấp, chưa cấp, hủy, thu hồi, 

khôi phục giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam”.  

UBTVQH cho rằng, công dân Việt Nam sau khi xuất cảnh ra nước ngoài 

và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải chấp hành pháp luật của nước 

sở tại, đồng thời không được thực hiện hành vi xâm phạm ANQG của Việt Nam. 

Trường hợp có hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm ANQG của Việt Nam sẽ bị 

xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ ANQG. Việc bảo hộ công dân Việt 

Nam ở nước ngoài thuộc nhiệm vụ lãnh sự đã được quy định trong Luật Cơ 

quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Luật này quy định về tất cả các nội dung có liên quan đến xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cùng 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nếu bổ sung hoặc nhấn mạnh quyền, 

nghĩa vụ của công dân về xuất cảnh, nhập cảnh hoặc trình tự, thủ tục cấp giấy tờ 

xuất nhập cảnh sẽ dẫn đến sự thiếu đầy đủ, thiếu bao quát của phạm vi điều chỉnh. 

UBTVQH nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật do Chính phủ 

trình và có chỉnh lý về kỹ thuật văn bản, thể hiện tại Điều 1 của dự thảo Luật đã 

chỉnh lý. 

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 2) 

- Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung giải thích các từ ngữ: “Hộ chiếu ngoại 

giao”, “hộ chiếu công vụ”, “hộ chiếu phổ thông”. Có ý kiến đề nghị bổ sung 

giải thích các từ ngữ: “hộ chiếu có gắn chíp điện tử”, “hộ chiếu không gắn chíp 

điện tử”. 

- Một số ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 3 cho thống nhất với quy định của 

Luật Biên giới quốc gia hoặc bỏ khoản này; điều chỉnh khoản 5 cho thống nhất 

với khoản 3 Điều 6 “hộ chiếu là tài sản của Nhà nước CHXHCNVN cấp riêng 

cho từng công dân”; bổ sung vào khoản 6 mục đích sử dụng của giấy thông 

hành; thay cụm từ “chíp điện tử” tại khoản 7 bằng cụm từ “chíp điện tử của 

loại hộ chiếu có gắn chíp điện tử” hoặc “Hộ chiếu có gắn chíp điện tử”; điều 

chỉnh khoản 9 thành “Tạm hoãn xuất cảnh là việc dừng xuất cảnh có thời hạn 

của công dân Việt Nam” hoặc cân nhắc lược bỏ khoản này.  

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã rà soát, bổ sung, chỉnh lý 

các từ ngữ cụ thể để giải thích bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, 

sát hợp với thực tiễn và phù hợp với nội dung điều chỉnh của Luật này, thể hiện 

tại Điều 3 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

- Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ: “công dân Việt Nam”; 

quy định khoản 1 và khoản 2 để bao gồm cả hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh bất 

hợp pháp; bổ sung cụm từ “thực hiện quyền và nghĩa vụ” vào sau cụm từ “công 

dân Việt Nam” tại khoản 1 và khoản 2; bổ sung vào khoản 5 để làm rõ hộ chiếu 

bao gồm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông. Có ý kiến 
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cho rằng, quy định hộ chiếu chỉ dành cho công dân Việt Nam là không chính 

xác; đề nghị thay cụm từ “Giấy thông hành” tại khoản 6 bằng cụm từ “Giấy 

thông hành xuất nhập biên” cho phù hợp với đối tượng được sử dụng, phạm vi 

sử dụng của giấy này; lược bỏ khoản 10 giải thích về “Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam”.  

UBTVQH thấy rằng, từ ngữ “công dân Việt Nam” đã được giải thích rõ 

ràng, cụ thể trong Luật Quốc tịch. Xuất cảnh, nhập cảnh là hoạt động ra, vào 

lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu và phải thực hiện các thủ tục theo quy định của 

Luật này; trường hợp ra vào lãnh thổ không qua cửa khẩu hoặc qua cửa khẩu mà 

không thực hiện đúng thủ tục quy định đều là bất hợp pháp và đã được đưa vào 

hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 4. Nếu quy định xuất cảnh, nhập cảnh là việc 

công dân “thực hiện quyền và nghĩa vụ” ra, vào lãnh thổ Việt Nam là không 

chính xác. Còn quy định hộ chiếu gồm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, 

hộ chiếu phổ thông đã được thể hiện tại khoản 1 Điều 6. Việc sử dụng từ ngữ 

“Giấy thông hành” là dùng chung cho các loại giấy thông hành khác nhau và đã 

được sử dụng ổn định trong thực tế. “Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam” là một trong những nội dung quan trọng và cụm 

từ ngày được sử dụng nhiều lần trong dự thảo Luật này nên cần thiết phải đưa 

vào giải thích từ ngữ. Do đó, UBTVQH xin báo cáo giải trình với các vị ĐBQH 

về các ý kiến nêu trên. 

3. Về nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh (Điều 3) 

Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc “bảo đảm quyền bí mật riêng tư của 

công dân”; bổ sung “giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp” vào khoản 3, vì một 

số nước yêu cầu thị thực nhập cảnh. Ý kiến khác đề nghị bỏ khoản 3 và khoản 4.  

UBTVQH thấy rằng, quy định tại khoản 3 là nghĩa vụ, điều kiện cần thiết 

của công dân khi thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh; quy định tại khoản 4 là trách 

nhiệm của cơ quan quản lý trong khâu tổ chức thực hiện. Tiếp thu ý kiến các ý 

kiến nêu trên, UBTVQH đã lược bỏ khoản 3, khoản 4 và chỉnh lý các nguyên tắc 

xuất cảnh, nhập cảnh để bảo đảm phù hợp với cả công dân thực hiện xuất cảnh, 

nhập cảnh và cơ quan, cá nhân quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh như tại Điều 3 

của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

4. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 4) 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm sau: Cấp giấy 

tờ xuất nhập cảnh sai thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng; lợi dụng xuất 

cảnh, nhập cảnh Việt Nam nhằm lây lan dịch bệnh cho con người và cây trồng, 

vật nuôi; sử dụng hộ chiếu không đúng quy định pháp luật; lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn để cho phép làm giả giấy tờ, cho phép xuất cảnh, nhập cảnh trái quy 

định của pháp luật; khi ra nước ngoài vi phạm luật pháp, phong tục tập quán 

của nước sở tại, xâm nhập bất hợp pháp biên giới, lãnh hải của nước ngoài. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “gia hạn, khôi phục” vào sau nội 

dung “cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp” tại khoản 1; bổ sung các 

hành vi “tặng, cho hộ chiếu” vào khoản 3; bổ sung từ “buôn lậu” vào khoản 4; 
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bỏ nội dung “mua bán người qua biên giới, trốn hoặc tổ chức giúp đỡ, xúi giục 

người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” tại khoản 5, vì 

Bộ luật Hình sự đã quy định.  

Tiếp thu các ý kiến nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý các 

hành vi bị nghiêm cấm, thể hiện tại Điều 4 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

- Có ý kiến đề nghị tách Điều này thành hai điều hoặc thành hai khoản để 

quy định hành vi bị nghiêm cấm gắn với hai nhóm đối tượng tác động. Ý kiến 

khác đề nghị lược bỏ từ “Cố ý” tại khoản 1. 

Về các ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Việc phân 

loại hành vi bị nghiêm cấm theo đối tượng tác động là người quản lý xuất nhập 

cảnh và công dân Việt Nam để quy định thành hai khoản riêng biệt là một cách 

thiết kế. Tuy nhiên, một số hành vi bị nghiêm cấm được áp dụng cho cả hai 

nhóm đối tượng nêu trên, nên việc thiết kế chung như dự thảo Luật là phù hợp. 

Hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục hoặc 

báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh” tùy theo mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành 

chính gắn với hậu quả pháp lý là chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh. Do đó, cần 

thiết phải căn cứ vào ý thức chủ quan “cố ý” vi phạm của người làm thủ tục để 

cấm, nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyền công dân trong hoạt động này.  

5. Về quyền và nghĩa vụ của công dân (Điều 5) 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung các quyền: Được thông tin về xuất nhập 

cảnh; được xuất cảnh ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước; được bảo đảm 

bí mật cá nhân và bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh; 

yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin của chính mình trên Cơ sở dữ liệu về xuất 

cảnh, nhập cảnh; sử dụng hộ chiếu để giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục 

khác; khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với quyết định tạm hoãn xuất 

cảnh sai pháp luật. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung các nghĩa vụ: Sử dụng giấy tờ xuất cảnh, 

nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước có 

liên quan; chấp hành quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, 

nhập cảnh, điểu kiện nhập cảnh; phải tuân thủ luật pháp nước sở tại. 

- Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh các từ ngữ cụ thể tại điểm a, điểm b 

khoản 2 hoặc gộp hoặc lược bỏ hai điểm này. Có ý kiến đề nghị bổ sung “người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” và trách nhiệm của “người giám 

hộ” vào khoản 3.  

Tiếp thu các ý kiến nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý các 

quyền, nghĩa vụ của công dân như thể hiện tại Điều 5 của dự thảo Luật đã chỉnh 

lý. Đối với điểm a, điểm b khoản 2 là trách nhiệm của công dân khi thực hiện 

thủ tục cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, bảo quản giấy tờ xuất nhập cảnh, nên 

UBTVQH đã chỉnh lý theo hướng khái quát hóa thành nghĩa vụ “Thực hiện thủ 

tục cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, gia hạn, khôi phục hộ chiếu theo quy định của 

Luật này” và chuyển trách nhiệm bảo quản giấy tờ xuất nhập cảnh về Điều 23 

của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 
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- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quyền: Được tra cứu thông tin của chính 

mình trên Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; được 

Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền hợp pháp của công dân khi ra nước ngoài.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các nghĩa vụ: Giữ gìn danh dự, uy tín, hình 

ảnh, bản sắc văn hóa của quốc gia khi sử dụng hộ chiếu của Việt Nam; nhặt 

được hộ chiếu phải trả lại cho người bị mất; 

- Có ý kiến đề nghị lược bỏ điểm c khoản 1 quy định quyền lựa chọn cấp 

hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử đối với công dân từ đủ 

14 tuổi trở lên; ý kiến khác đề nghị sửa thành “công dân từ đủ 16 tuổi trở lên”. 

Về các ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau:  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

là cơ sở dữ liệu dùng chung cho công tác cấp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, 

kiểm soát về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; là hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin nên 

người không có nhiệm vụ liên quan thì không có quyền khai thác, sử dụng hệ 

thống thông tin này. Còn việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài thuộc 

nhiệm vụ lãnh sự đã được quy định trong Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 

Giữ gìn danh dự, uy tín, hình ảnh, bản sắc văn hóa của quốc gia là trách 

nhiệm chung của công dân Việt Nam và nội dung này đã được quy định thành 

hành vi bị nghiêm cấm “sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh gây thiệt hại cho uy tín 

và lợi ích của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (khoản 4 Điều 

4). Còn việc trách nhiệm khi nhặt được hộ chiếu đánh rơi thuộc quy định của 

Bộ luật Dân sự năm 2015
4
. 

Lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử là 

một trong những quyền quan trọng khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu 

đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên cần phải quy định trong Luật này. Đây là 

độ tuổi đã phát triển tương đối ổn định về dấu vân tay và cũng là độ tuổi độ tuổi 

được cấp thẻ Căn cước công dân
5
. 

6. Về giấy tờ xuất nhập cảnh (Điều 6) 

- Có ý kiến đề nghị quy định giấy tờ xuất nhập cảnh có hai loại là hộ 

chiếu và giấy thông hành hoặc thống nhất một loại là hộ chiếu; nên thống nhất 

một loại hộ chiếu có gắn chíp điện tử để bảo đảm xu thế hội nhập; quy định rõ 

trường hợp nào được gắn chíp điện tử; cân nhắc việc gắn “chíp điện tử” vì có 

thể bị lộ lọt thông tin; làm rõ tại sao hộ chiếu cấp cho công dân dưới 14 tuổi 

không được gắn chíp điện tử. 

Về các ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Cách thiết 

kế quy định về giấy tờ xuất nhập cảnh tại khoản 1 Điều 6 của dự thảo Luật do 

                                         
4 Điều 230. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên. 
5 Khoản 1 Điều 19 của Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định: “Công dân VIệt Nam từ đủ 14 tuổi được 

cấp thẻ Căn cước công dân”. 
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Chính phủ trình đã bảo đảm rõ ràng, gắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu. Việc quy định 

có hai loại hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử là phù hợp 

với điều kiện của người dân, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa hoặc khó 

khăn về kinh tế có thể lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Công dân 

dưới 14 tuổi như đã phân tích ở trên, là tuổi đang phát triển, chưa ổn định về 

dấu vân tay, chưa được cấp thẻ Căn cước công dân nên cũng chưa được cấp hộ 

chiếu có gắn chíp điện tử. Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp 

hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử theo nhu cầu, không 

phân biệt trường hợp, điều kiện để được cấp. Thông tin lưu giữ trong chíp điện 

tử phải được bảo vệ ở các cấp độ khác nhau phù hợp với nội dung thông tin và 

đây là trách nhiệm trong khâu tổ chức thực hiện. 

- Một số ý kiến tán thành với quy định “Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; ý kiến khác đề nghị chỉnh sửa là “quyền 

tài sản” để bảo đảm phù hợp với Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

- Một số ý kiến băn khoăn với quy định “Hộ chiếu là tài sản của nước 

CHXHCN Việt Nam” hoặc đề nghị bỏ quy định này, vì cho rằng nếu xác định là 

tài sản sẽ phát sinh những vấn đề pháp lý, trách nhiệm hình sự khi xâm phạm 

quyền sở hữu; đề nghị xác định hộ chiếu là tài sản cá nhân để không phải thu 

hồi, quản lý sau khi sử dụng; đề nghị chuyển nội dung này sang điều luật khác 

hoặc chuyển về giải thích từ ngữ. 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “Hộ chiếu còn thời hạn có giá trị 

thay thế căn cước công dân, chứng minh nhân dân”; ý kiến khác cho rằng, nội 

dung này chỉ phù hợp với trường hợp sử dụng ở trong nước.  

Về các nội dung này, UBTVQH có ý kiến như sau: Việc xác định hộ chiếu 

là tài sản của Nhà nước là phù hợp với thông lệ quốc tế
6
 và được kế thừa từ quy 

định hiện hành
7
, tuy nhiên sẽ làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp 

lý trong việc quản lý, sử dụng và hậu quả pháp lý đối với hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu tài sản của Nhà nước. Hơn nữa, hộ chiếu chứa đựng thông tin cá 

nhân và chỉ có giá trị sử dụng cho người được cấp; được sử dụng thay thế căn 

cước công dân, chứng minh nhân dân chỉ trong một số trường hợp nhất định.  

Do đó, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã cho điều chỉnh “Hộ 

chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước” và đưa vào giải thích từ ngữ 

tại Điều 2; hộ chiếu có thể sử dụng “để thực hiện giao dịch hoặc thủ tục khác 

theo quy định của pháp luật” và xác định đây là một trong những quyền công 

dân đưa vào quy định tại Điều 5; đồng thời, lược bỏ các nội dung này tại Điều 6. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về hình thức của cuốn hộ chiếu; 

giao “Chính phủ quy định chi tiết về hình thức, cách thức thực hiện cấp hộ 

chiếu điện tử”; quy định ghi số định danh cá nhân là số hộ chiếu.  

                                         
6 Pháp luật của các nước Hoa Kỳ, CHLB Đức, Singapore, Australia, Ba Lan… đề quy định hộ chiếu là tài sản 

của Chính phủ/Nhà nước. 
7 Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP quy định: “Hộ chiếu quốc gia là tài sản của Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế giấy chứng minh nhân dân”. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-136-2007-nd-cp-xuat-canh-canh-cua-cong-dan-viet-nam-54797.aspx
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- Có ý kiến đề nghị quy định thông tin trong giấy tờ xuất nhập cảnh để 

phù hợp với người chuyển giới; bổ sung thông tin về chức vụ, chức danh của 

người được cấp hộ chiếu, chữ ký của người được cấp, chữ ký của người cấp, 

con dấu của cơ quan cấp.  

UBTVQH xin báo cáo như sau: Hiện nay, Chính phủ giao cho Bộ Công 

an ban hành mẫu các loại giấy tờ xuất nhập cảnh, cung ứng ấn phẩm trắng cho 

các cơ quan cấp hộ chiếu. Nội dung này tiếp tục được kế thừa quy định trong 

Luật này tại điều quy định về trách nhiệm của Bộ Công an. Số hộ chiếu được in 

ngay trong ấn phẩm trắng nên cơ quan cấp không thể lấy số định danh cá nhân 

làm số hộ chiếu. 

Trường sau khi được cấp hộ chiếu mà chuyển giới, để thuận lợi trong hoạt 

động xuất cảnh, nhập cảnh, người được cấp phải làm thủ tục cấp đổi giấy tờ xuất 

nhập cảnh nhằm xác định lại thông tin giới tính và trường hợp này đã được quy 

định bổ sung tại khoản 1 Điều 23 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. Thông tin về chữ 

ký của người được cấp, chữ ký của người cấp, con dấu của cơ quan cấp phù hợp 

với hộ chiếu không gắn chíp điện tử, nhưng không phù hợp với hộ chiếu có gắn 

chíp điện tử, nên đề nghị không bổ sung vào quyển hộ chiếu. Còn thông tin về 

chức vụ, chức danh của người được cấp hộ chiếu, UBTVQH đã cho tiếp thu vào 

dự thảo Luật cho phù hợp với yêu cầu đối ngoại. 

7. Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh (Điều 7)  

Có ý kiến đề nghị quy định chính xác thời hạn của hộ chiếu hoặc giao 

Chính phủ quy định chi tiết thời hạn, vì cho rằng từ “không quá” là không rõ 

thời hạn; quy định thời gian gia hạn của hộ chiếu ngoại giao là 05 năm theo 

nhiệm kỳ bầu cử, bổ nhiệm; bổ sung điều kiện gia hạn đối với hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ; giảm thời hạn của hộ chiếu phổ thông; cho phép hộ 

chiếu phổ thông được gia hạn như trước đây. 

Về thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh quy định trong dự thảo Luật là 

được kế thừa đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 

136/2007/NĐ-CP và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP)
8
 và đã được thực hiện ổn 

định trong thời gian vừa qua. Việc sử dụng từ “không quá” để bảo đảm phù hợp 

với đối tượng được cấp, trường hợp được cấp; còn đối với hộ chiếu phổ thông 

thì quy định rõ thời hạn là 10 năm cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và thời 

hạn 05 năm cấp cho người chưa đủ 14 tuổi, trừ trường hợp cấp theo thủ tục rút 

gọn. Việc quy định như vậy là phù hợp với thực tiễn, chưa phát sinh khó khăn, 

vướng mắc.  

                                         
8 Theo văn bản số 07/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 của Bộ Công an hợp nhất Nghị định số 136/2007/NĐ-CP và 

Nghị định số 94/2015/NĐ-CP, tại khoản 2 Điều 4 có quy định:  

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ 

tục cấp mới. 

- Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông 

còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. 
- Giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, giấy thông hành hồi hương có giá trị không quá 

12 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn. 

- Giấy thông hành có giá trị không quá 6 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-136-2007-nd-cp-xuat-canh-canh-cua-cong-dan-viet-nam-54797.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-94-2015-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-136-2007-nd-cp-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam-294056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-136-2007-nd-cp-xuat-canh-canh-cua-cong-dan-viet-nam-54797.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-94-2015-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-136-2007-nd-cp-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam-294056.aspx
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8. Về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

Về nội dung này, Tờ trình của Chính phủ nêu hai loại ý kiến gắn với hai 

phương án trong dự thảo Luật, các vị đại biểu Quốc hội có ý kiến như sau: 

- Đa số ý kiến nhất trí với phương án 1 là quy định cụ thể, tách bạch đối 

tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cơ quan, người có thẩm 

quyền cử, cho phép, quyết định để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Trong 

đó, một số ý kiến đề nghị rà soát để quy định bao quát, đầy đủ, chặt chẽ và bảo 

đảm tính khả thi cao hơn. 

- Một số ý kiến nhất trí với phương án 2. Có ý kiến đề nghị đánh giá tính 

ổn định của tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị, nếu tương đối ổn định thì chọn 

Phương án 1, nếu có nhiều thay đổi thì chọn Phương án 2. Ý kiến khác đề nghị 

ban hành phụ lục đối tượng được cấp hộ chiếu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ kèm theo Luật này để khi có thay đổi đối tượng thì chỉ điều chỉnh phụ 

lục mà không phải sửa đổi Luật.  

- Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thiết kế quy định đối tượng cấp hộ chiếu 

ngoại giao theo hệ số lương chức vụ để bảo đảm ngắn gọn và thuận lợi trong tổ 

chức thực hiện. 

UBTVQH cho rằng, đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 

17/8/2007 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2015), được thực 

hiện ổn định trong thời gian qua, đủ điều kiện để đưa vào quy định cụ thể trong 

Luật này. Việc quy định cụ thể trong Luật này nhằm nâng cao giá trị pháp lý, 

bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện ngay sau khi Luật 

này có hiệu lực thi hành. Tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, 

UBTVQH đề nghị lựa chọn Phương án 1, có chỉnh lý các nội dung cụ thể cho 

phù hợp. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung các đối tượng cụ thể được cấp hộ chiếu 

ngoại giao, gồm: Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; trợ lý của Phó 

Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung 

ương Đảng; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên 

hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam; 

một số chức danh thuộc Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc các doanh 

nghiệp liên doanh mà Việt Nam chiếm tỉ phần chi phối từ 51% trở lên… Có ý 

kiến đề nghị giới hạn đối tượng tại khoản 10, khoản 12 cho đúng đối tượng, sát 

hợp với thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế; chỉnh sửa các từ ngữ về chức 

vụ, chức danh cụ thể cho phù hợp với thực tiễn tổ chức, bộ máy hiện nay; quy 

định cụ thể điều kiện cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ. 

UBTVQH cho rằng, hộ chiếu ngoại giao cấp cho các đồng chí có vị trí, 

cương vị cao trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, gắn với chức vụ, chức danh 

của người được cấp, để phục vụ hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được Đảng, 
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Nhà nước giao. Người mang hộ chiếu ngoại giao được nhiều nước cho miễn thị 

thực và ưu tiên trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại… tại nước đến.  

Để được các nước tiếp tục ưu tiên đối với người mang hộ chiếu ngoại 

giao và bảo đảm giá trị của cuốn hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam trên trường 

quốc tế, UBTVQH đề nghị không nên mở rộng diện đối tượng được cấp hộ 

chiếu ngoại giao so với quy định hiện hành; đồng thời, rà soát diện đối tượng 

hiện có để quy định bảo đảm tính công bằng, hợp lý. Theo đó, ở Trung ương, hộ 

chiếu ngoại giao cấp cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thành lập trở lên. Tại địa phương, 

hộ chiếu ngoại giao cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy 

Đảng, chính quyền cấp tỉnh. Nếu bổ sung một số trường hợp thì phải bổ sung các 

trường hợp khác tương đương nên sẽ không bảo đảm các tiêu chí nên trên
9
.  

Với tiêu chí đó, UBTVQH đã chỉnh lý các trường hợp cụ thể được cấp hộ 

chiếu ngoại giao để bảo đảm tính công bằng, bao quát, sát hợp với thực tiễn, đáp 

ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và có 

ổn định cao như thể hiện tại Điều 8 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. Đồng thời, tiếp 

thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã giới hạn đối tượng đi theo, đi cùng được 

cấp hộ chiếu ngoại giao cho đúng đối tượng, sát hợp với thực tế và phù hợp với 

thông lệ quốc tế; chỉnh sửa các từ ngữ về chức vụ, chức danh cụ thể cho phù hợp 

với thực tiễn tổ chức bộ máy hiện nay; quy định ngắn gọn, chặt chẽ hơn về đối 

tượng được cấp hộ chiếu công vụ (Điều 9) và bổ sung một điều (Điều 10) quy 

định cụ thể điều kiện cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ. 

9. Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ 

- Có ý kiến đề nghị giới hạn thẩm quyền cử người thuộc diện cấp hộ 

chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các tổ chức chính trị xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội nghề nghiệp chỉ ở cấp Trung ương, không mở rộng cho 

các Hội khác.  

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH và để bảo đảm tính thống nhất với quy định về 

đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, UBTVQH đã điều 

chỉnh nội dung và kỹ thuật văn bản, thể hiện tại Điều 11 của dự thảo Luật đã 

chỉnh lý. 

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh tên Điều 10 thành “Cấp, gia hạn hộ chiếu 

ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”;  

gộp hai điều quy định về cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở 

trong nước (Điều 9) và ở nước ngoài (Điều 10) thành một điều.  

                                         
9 Chẳng hạn, nếu bổ sung Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy thì phải bổ sung Ủy viên các cơ quan của Đảng ở Trung 

ương, Ủy viên Thường vụ Ban cán sự đảng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao… Theo số liệu của Tổng cục thống kê, đến ngày 01/01/2018, cả 
nước có 1.204 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 1.282 công ty cổ phẩn có vốn nhà nước hơn 50% và nếu mở 

rộng cấp hộ chiếu ngoại giao cho mỗi doanh nghiệp, công ty cổ phẩn trên thêm 3 vị trí (Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc) sẽ dẫn đến phá vỡ cơ cấu, mất cân đối, thiếu công bằng. 
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Về tên điều luật và bố cục hai điều quy định về cấp, gia hạn hộ chiếu 

ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài, UBTVQH đề nghị 

giữ như dự thảo do Chính phủ trình, vì đã bảo đảm rõ ràng, cụ thể, thuận lợi cho 

việc thực hiện; đồng thời, có chỉnh lý về nội dung và kỹ thuật văn bản để bảo 

đảm tính logic, sát hợp với thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển khoa học, 

công nghệ hiện nay, thể hiện tại Điều 12, Điều 13 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

10. Về cấp hộ chiếu phổ thông (Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của dự 

thảo Luật do Chính phủ trình) 

- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “Căn cước công dân” thành “Thẻ căn 

cước công dân”; bổ sung vào cuối Điều 11 các nội dung: “trừ trường hợp chưa 

cấp giấy tờ xuất nhập cảnh quy định tại Điều 17 Luật này” hoặc “trừ trường 

hợp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 26 của luật này”; quy định rõ các 

loại giấy tờ phải xuất trình trong trường hợp khẩn cấp đi nước ngoài để khám 

chữa bệnh, có người thân bị tai nạn, bệnh tật, bị chết và cân nhắc quy định 

“nhân thân ruột thịt” tại khoản 4 Điều 12; làm rõ quy định “cơ quan có thẩm 

quyền” tại khoản 1, quy định rõ các loại giấy tờ phải xuất trình tại khoản 2, 

rút ngắn thời hạn cấp hộ chiếu và bổ sung cụm từ “tại nơi tiếp nhận đề nghị 

cấp hộ chiếu” sau cụm từ “cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài” tại 

khoản 5 Điều 13. 

Tiếp thu các ý kiến trên, UBTVQH đã điều chỉnh như đã thể hiện tại Điều 

14, Điều 15 và Điều 16 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

- Tại điều 12, có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức “có thể khai trực tuyến 

trên mạng hoặc trên mẫu tờ khai giấy” và chỉnh sửa cụm từ “hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng” thành “hộ chiếu có gắn chíp điện tử còn giá trị sử dụng” tại khoản 

1, bổ sung hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại 

khoản 3, mở rộng thẩm quyền của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh cấp 

hộ chiếu cho các trường hợp khẩn cấp tại khoản 4, rút ngắn hơn nữa thời gian 

cấp hộ chiếu tại khoản 7. 

- Có ý kiến đề nghị sửa tên Điều 13 thành “Cấp hội chiếu phổ thông tại 

cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”; quy định chỉ cấp hộ chiếu “tại cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận tiện” ở khoản 3 Điều 13. 

Về các ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: 

Dự thảo Luật quy định “người đề nghị cấp hộ chiếu điền đầy đủ thông tin 

vào tờ khai theo mẫu” có thể gửi qua mạng Internet hoặc nộp tại cơ quan cấp hộ 

chiếu. Trong quá trình thực hiên thủ tục phải đến cơ quan cấp hộ chiếu thu nhận 

ảnh chân dung và xuất trình các loại giấy tờ cần thiết để kiểm tra, đối chiếu, xác 

thực thông tin nên không thể áp dụng hình thức nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích. Việc xuất trình hộ chiếu còn giá trị sử dụng để kiểm 

tra là quy định chung cho cả trường hợp hộ chiếu không gắn chíp điện tử và hộ 

chiếu có gắn chíp điện tử. 
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Việc thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất 

nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng cho tất 

cả các trường hợp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những trường 

hợp cần phải đi nước ngoài cấp bách để khám, chữa bệnh hoặc thăm thân nhân 

bị tai nạn, bệnh tật, bị chết thì có thể thực hiện thủ tục tại địa phương hoặc Cơ 

quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an nếu xét thấy thuận lợi. Về thời gian 

cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (08 ngày ở địa phương, 05 ngày tại Cơ 

quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) là được kế thừa quy định hiện hành, 

phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.  

Việc thiết kế tên điều luật là “Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước” và 

“Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài” đã bảo đảm ngắn gọn, chính xác về nội 

dung, còn trình tự, thủ tục và các cơ quan cấp đã được quy định cụ thể trong nội 

dung của điều luật. Trường hợp cấp hộ chiếu lần đầu ở nước ngoài bắt buộc phải 

thực thiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người đó cư trú để cơ quan này 

tiến hành kiểm tra, đối chiếu, xác thực, xác minh thông tin; trường hợp cấp hộ 

chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi 

thuận tiện. 

11. Về cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông 

theo thủ tục rút gọn (Điều 14 của dự thảo Luật do Chính phủ trình) 

Có ý kiến đề nghị thiết kế Điều này ngắn gọn hơn, đơn giản thủ tục hơn 

và rút ngắn hơn nữa thời gian cấp; quy định rõ hơn điểm d khoản 1 nhằm tạo 

thuận lợi hơn cho công dân bị mất hộ chiếu ở nước ngoài. Có ý kiến đề nghị 

chuyển này về Mục 1 - Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.  

UBTVQH thấy rằng, về nội dung này, dự thảo Luật do Chính phủ trình 

đã quy định trình tự, thủ tục đơn giản, ngắn gọn, nhanh chóng và thuận lợi cho 

công dân. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát 

để chỉnh lý, chuyển nội dung liên quan đến cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ về khoản 1 Điều 13 thuộc Mục 1 Chương III cho phù hợp; bổ sung quy 

định rõ ràng về các trường hợp được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút 

gọn, đơn giản hơn về trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian xác minh đối với 

người có quyết định trục xuất như đã thể hiện tại Điều 18 của dự thảo Luật đã 

chỉnh lý. 

12. Về cấp giấy thông hành (Mục 3 Chương III của dự thảo Luật do 

Chính phủ trình) 

- Có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng được cấp giấy thông hành để đáp 

ứng nhu cầu thăm thân, làm ăn, kinh doanh hiện nay; làm rõ giấy thông hành 

cấp cho những tỉnh giáp biên giới là cấp cho người dân trong toàn tỉnh hay là 

chỉ các xã hoặc huyện của biên giới. Ý kiến khác đề nghị quy định đối tượng 

được cấp giấy thông hành là công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang các 

nước có chung đường biên giới với Việt Nam hoặc các nước khác theo thỏa 

thuận song phương, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và giao Chính 

phủ quy định chi tiết.  
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- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp 

giấy thông hành ngay trong dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian 

cấp giấy thông hành. 

Về cấp giấy thông hành, UBTVQH xin có ý kiến như sau: Hiện nay, giữa 

Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia đã ký các Hiệp định về quy chế 

quản lý biên giới, trong đó có hoạt động qua lại biên giới của công dân. Mỗi 

Hiệp định quy định về đối tượng được qua lại biên giới, thẩm quyền cấp phép có 

sự khác nhau. Căn cứ các Hiệp định trên, Bộ Công an đã ban hành các thông tư 

hướng dẫn cụ thể đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy thông hành 

cho phù hợp với nội dung của từng Hiệp định. Về đối tượng cấp giấy thông hành 

và thời hạn của giấy thông hành nêu trong dự thảo Luật được kế thừa quy định 

hiện hành, phù hợp với các Hiệp định song phương về quy chế quản lý biên giới, 

đã được thực hiện ổn định trong thời gian qua. Đối với trường hợp phải về nước 

theo điều ước quốc tế, thỏa thuận song phương trước đây có cấp giấy thông hành 

và nay chuyển sang cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn quy định tại 

Mục 3 Chương III của dự thảo Luật đã chỉnh lý.  

Do vậy, trong Luật này, UBTVQH đã chỉnh lý để quy định khái quát về 

đối tượng, trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành và giao Chính phủ quy định chi 

tiết cho phù hợp với từng Hiệp định đã ký kết.  

13. Về quy định chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh (Mục 4 Chương III 

của dự thảo Luật do Chính phủ trình) 

- Có ý kiến đề nghị quy định trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh 

cho chặt chẽ hơn, nhất là các trường hợp khoản 1 và khoản 3 Điều 17; bổ sung 

trường hợp đang bị thanh tra, kiểm tra, vì thực tế có đối tượng khi thanh tra, 

kiểm tra phát hiện vi phạm nhưng sau đó đã xuất cảnh ra nước ngoài; bổ sung 

trường hợp vì lý do bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm; bổ sung quy 

định thông báo bằng văn bản để người đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh 

được biết.  

- Có ý kiến đề nghị quy định thời hạn chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh tại 

khoản 1 Điều 18 cho chặt chẽ hơn; ý kiến khác đề nghị rút ngắn thời hạn tại 

khoản này xuống từ 03 đến 06 tháng.  

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã cho bổ sung trường hợp bị thanh 

tra, kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm 

trọng, trường hợp đang bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm vào các 

trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và quy định các trường hợp này đều chưa cấp 

giấy tờ xuất nhập cảnh theo hướng dẫn chiếu tại khoản 2 Điều 21 và khoản 7, 

khoản 8 Điều 36 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. Đồng thời, quy định chặt chẽ 

hơn các trường hợp và thời hạn chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh tại Điều 21, 

Điều 22; bổ sung quy định thông báo cho người bị tạm hoãn xuất cảnh tại 

khoản 1 Điều 39 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

14. Về hủy, thu hồi, khôi phục hộ chiếu (Mục 5 Chương III của dự 

thảo Luật do Chính phủ trình) 
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- Có ý kiến đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “huỷ giá trị sử dụng” 

trong Mục này; quy định chặt chẽ các trường hợp hủy, thu hồi hộ chiếu; quy 

định khoản 3 Điều 19 để tránh xung đột với quy định chưa cấp hộ chiếu tại Điều 

17; thay cụm từ “người không thuộc diện được sử dụng tiếp” tại khoản 2 Điều 

19 thành “người không còn thuộc đối tượng được sử dụng” cho thống nhất với 

quy định tại Điều 22; quy định rõ “cơ quan có thẩm quyền” tại khoản 1 Điều 

22; quy định khôi phục hộ chiếu bị mất khoản 1 và khoản 2 Điều 24 cho thống 

nhất và bổ sung nội dung “nay tìm lại được”; bổ sung quy định thu hồi, hủy giá 

trị sử dụng đối với giấy thông hành.  

Tiếp thu các ý kiến trên, UBTVQH đã chỉnh lý các quy định về thu hồi, 

hủy, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu bảo đảm chặt chẽ hơn, bảo đảm tính 

thống nhất và phù hợp với thực tiễn như đã thể hiện tại Mục 2 Chương IV của 

dự thảo Luật đã chỉnh lý. Đối với ý kiến đề nghị bổ sung quy định thu hồi, hủy 

giá trị sử dụng đối với giấy thông hành, UBTVQH đã cho bổ sung quy định tại 

Điều 20 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 20 hình thức khai báo mất hộ chiếu 

qua điện thoại mà không phải theo mẫu; cân nhắc thời hạn không quá 3 ngày 

làm việc tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21, vì cho rằng khó khả thi đối với trường 

hợp đang bỏ trốn; bổ sung quy định về thời hạn hủy hộ chiếu. 

Về các ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau:  

Việc quy định người bị mất hộ chiếu phải nộp hoặc gửi đơn báo mất theo 

mẫu là phù hợp, bảo đảm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành hủy giá trị 

sử dụng của hộ chiếu; còn nếu thông báo mất hộ chiếu qua điện thoại sẽ không 

bảo đảm căn cứ xác thực và nếu tiến hành hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu dễ 

dẫn đến tùy tiện, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp công dân.   

Việc kiểm tra, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn được 

tiến hành trên hệ thống quản lý, không xử lý trên cuốn hộ chiếu và không phụ 

thuộc vào việc công dân đó đang ở đâu. Do đó, quy định thời hạn không quá 3 

ngày để tiến hành việc kiểm tra, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời 

hạn của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết 

định cho nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp và bảo đảm tính khả thi. 

Do hộ chiếu có thời hạn sử dụng cụ thể và việc hủy giá trị sử dụng của hộ 

chiếu phải thông báo cho tất cả các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài 

nước biết, nên nếu quy định hủy giá trị có thời hạn là không phù hợp với thực 

tiễn công tác quản lý. Trong một số trường hợp cụ thể có thể xem xét khôi phục 

giá trị sử dụng của hộ chiếu được quy định tại Điều 32 của dự thảo Luật đã 

chỉnh lý. 

15. Về điều kiện xuất cảnh (Điều 25 của dự thảo Luật do Chính phủ 

trình) 

Có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ điều kiện xuất cảnh để ngăn chặn các 

đối tượng vi phạm pháp luật trốn ra nước ngoài; quy định điều kiện xuất cảnh 
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cho phù hợp với từng loại đối tượng trong cơ quan nhà nước, ngoài cơ quan nhà 

nước; ghi nội dung khoản 2 vào cuốn hộ chiếu để phòng ngừa buôn bán trẻ em.  

UBTVQH nhận thấy dự thảo Luật do Chính phủ trình quy định về điều 

kiện xuất cảnh đã bảo đảm tính đầy đủ, bao quát các trường hợp, phù hợp với 

thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đấu 

tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ hơn nữa về điều 

kiện xuất cảnh, UBTVQH đã cho chỉnh sửa về mặt kỹ thuật văn bản đối với 

Điều này và chỉnh lý các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh cho chặt chẽ hơn. 

Còn về nội dung, hình thức của cuốn hộ chiếu, dự thảo Luật đã giao Bộ Công an 

ban hành các loại mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh (khoản 3 Điều 45 của dự thảo 

Luật đã chỉnh lý). 

16. Về điều kiện nhập cảnh (Điều 26 của dự thảo Luật do Chính phủ 

trình) 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung điều kiện nhập cảnh để bảo đảm chặt chẽ, 

phù hợp với từng loại đối tượng. Trong đó, có ý kiến đề nghị bổ sung điều kiện 

nhập cảnh là người không có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, an 

toàn sinh học, không mang bệnh, mầm bệnh liên quan tới sức khỏe cộng đồng, 

không bị tạm hoãn xuất cảnh; người mất năng lực hành vi dân sự và người chưa 

đủ 14 tuổi phải có người đại diện hợp pháp đi cùng; đồng thời, tham khảo các 

điều ước quốc tế có liên quan, các hành vi bị nghiêm cấm để bổ sung vào điều 

kiện nhập cảnh.  

- Có ý kiến đề nghị không bổ sung điều kiện nhập cảnh, vì đã xuất cảnh 

thì phải được nhập cảnh theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 

năm 1966.  

- Có ý kiến đề nghị gộp điều kiện xuất cảnh và điều kiện nhập cảnh thành 

một điều. Ý kiến khác đề nghị ghi rõ giấy tờ xuất cảnh ở Điều 25 (điều kiện xuất 

cảnh) và giấy tờ nhập cảnh ở Điều 26 (điều kiện nhập cảnh). 

UBTVQH thấy rằng, công dân Việt Nam khi xuất cảnh ra nước ngoài và 

công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn được tạo điều kiện thuận lợi để 

nhập cảnh về nước và không bị hạn chế bất kỳ trường hợp nào là phù hợp với 

chủ trương của Đảng
10

, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, Công ước Quốc tế 

về các quyền dân sự và chính trị đều đã khẳng định quyền trở về nước của công 

dân không bị hạn chế
11

. Trường hợp công dân Việt Nam khi ra nước ngoài có 

                                         
10 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, 

chủ trương: “Tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, thân nhân, thờ cúng 
tổ tiên. Cụ thể hóa và hoàn thiện hơn nữa các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại ở trong nước của người 

Việt Nam ở nước ngoài theo hướng thông thoáng, thuận tiện và đơn giản thủ tục. Giải quyết thuận lợi, nhanh 

chóng thủ tục cho người Việt Nam ở nước ngoài hồi hương hoặc về làm ăn, sinh sống có thời hạn ở trong 

nước”. Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, 

chỉ đạo: “Mọi người Việt Nam ở nước ngoài đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu 

tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”. 
11 Khoản 2 Điều 13 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948; khoản 2 và khoản 4 Điều 12 Công ước Quốc 
tế về các quyền Dân sự và Chính trị năm 1966. 
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hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến quốc phòng, an ninh quốc gia, vi 

phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật 

khi công dân nhập cảnh về Việt Nam.  

Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc mất năng 

lực hành vi dân sự khi nhập cảnh, nếu không có người đại diện hợp pháp đi cùng 

thì cũng phải cho họ nhập cảnh là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ 

và thực tế các lực lượng chức năng đã phải giải quyết cho nhiều trường hợp như 

vậy nhập cảnh Việt Nam. 

Do đó, UBTVQH đề nghị không hạn chế quyền nhập cảnh của công dân 

trong bất kỳ trường hợp nào. Hoạt động xuất cảnh và nhập cảnh đều cùng sử 

dụng giấy tờ xuất nhập cảnh, không có giấy tờ xuất cảnh riêng và giấy tờ nhập 

cảnh riêng. Quy định về điều kiện xuất cảnh và điều kiện nhập cảnh có nội dung 

khác nhau nên không thể gộp lại thành một điều. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ 

nguyên nội dung này như thể hiện tại Điều 34 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

17. Về kiểm soát xuất nhập cảnh (Điều 27 của dự thảo Luật do Chính 

phủ trình) 

- Có ý kiến đề nghị đơn giản hóa hơn nữa thủ tục kiểm soát xuất nhập 

cảnh theo hướng chỉ nên kiểm soát bằng cổng kiểm soát tự động. Ý kiến khác đề 

nghị lược bỏ quy định về cổng kiểm soát tự động trong Luật này, vì cho rằng 

cổng kiểm soát tự động là một dạng phương tiện, thuộc khâu tổ chức thực hiện. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định công dân phải thực hiện các yêu cầu 

của người làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh; thay cụm từ “người đại 

diện” bằng cụm từ “người giám hộ” tại khoản 1; sửa khoản 4 thành “Thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”.  

Về các nội dung trên, UBTVQH có ý kiến như sau:  

Để phù hợp với điều kiện của người dân, dự thảo Luật được thiết kế theo 

hướng cho tồn tại đồng thời hai loại hộ chiếu có gắn chíp điện tử và không gắn 

chíp điện tử, theo đó sẽ có hình thức kiểm soát xuất nhập cảnh qua cổng kiểm 

soát tự động và hình thức kiểm soát bằng tay do con người thực hiện. Hai hình 

thức này khác nhau về quy trình thực hiện, nên phải quy định cả hai hình thức 

này trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, do kiểm soát xuất nhập cảnh qua cổng kiểm 

soát tự động là nội dung mới, nên dự thảo Luật chỉ nêu vấn đề và giao Chính 

phủ quy định chi tiết cho phù hợp. 

Ngoài quy định những việc mà công dân phải thực hiện tại cửa khẩu 

(khoản 1), công dân còn có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của người làm 

nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh và nội dung này đã được quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 5 của dự thảo Luật. Việc quy định kiểm soát xuất nhập cảnh đối 

với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh để ra nước ngoài thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là chặt chẽ, sát hợp với thực tế, tránh việc lợi 

dụng, lạm dụng vi phạm pháp luật.  
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Đối với ý kiến về người giám hộ, UBTVQH đã cho bổ sung vào khoản 1 

để bảo thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự. Ngoài ra, UBTVQH đã 

chỉnh lý một số nội dung và kỹ thuật văn bản cho rõ ràng hơn, bảo đảm tính khả 

thi và tính thống nhất như đã thể hiện tại Điều 35 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

18. Về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh (Điều 28 của dự thảo 

Luật do Chính phủ trình) 

- Nhiều ý kiến đề nghị rà soát để quy định bảo đảm tính thống nhất trong 

hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, tố 

tụng dân sự, thi hành án dân sự, tố tụng hành chính. Một số ý kiến cho rằng 

khoản 4, khoản 5 là quá rộng và đề nghị thu hẹp diện đối tượng tại các khoản 

này để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn và thống nhất với các luật có 

liên quan.  

- Nhiều ý kiến nhất trí với Phương án 1 của khoản 6 và đề nghị quy định 

cụ thể hơn; một số ý kiến nhất trí với Phương án 2 vì cho rằng một số nước cho 

phép người bị dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan được nhập cảnh và chữa bệnh.  

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung tạm hoãn xuất cảnh đối với: Người liên 

quan đến vụ án đang trong quá trình điều tra, người đang bị thanh tra, kiểm tra 

mà phát hiện có dấu hiệu tội phạm, cần ngăn chặn người đó trốn; công dân 

thuộc diện gọi thực hiện nghĩa vụ của quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự 

vệ nòng cốt; người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa 

vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án; người có nghĩa vụ đóng bảo hiểm 

xã hội mà chưa đóng bảo hiểm xã hội; người có trách nhiệm khi bị cơ quan của 

nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Một số ý kiến đề nghị chỉnh lý các từ ngữ cụ thể tại khoản 3, khoản 4 và 

khoản 5 và bổ sung thời hạn, thời điểm cụ thể đối với các trường hợp này. Có ý 

kiến đề nghị bỏ khoản 2 vì cho rằng Luật Tương trợ tư pháp quy định không 

dẫn độ công dân Việt Nam ra nước ngoài; đề nghị bỏ khoản 5 và quy định cụ 

thể khoản 7. Có ý kiến cho rằng, hệ thống pháp luật hiện hành sử dụng thiếu 

thống nhất các cụm từ “cấm xuất cảnh”, “không được xuất cảnh” và “tạm 

hoãn xuất cảnh”; đề nghị làm rõ người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch 

nước ngoài thì giải quyết tạm hoãn xuất cảnh như thế nào? 

UBTVQH thấy rằng, đây là nội dung có liên quan trực tiếp đến việc hạn 

chế quyền con người, quyền công dân, liên quan đến quốc phòng, an ninh, sức 

khỏe cộng đồng, là nội dung quan trọng của dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến của 

các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã tiến hành rà soát, đối chiếu với các quy 

định của pháp luật có liên quan
12

 và đề nghị thiết kế lại điều luật này cho rõ 

ràng hơn, thống nhất trong hệ thống pháp luật, có viện dẫn mà không sao chép; 

thu hẹp diện các đối tượng bị tạm hoãn tại khoản 4 và khoản 5 cho sát hợp với 

thực tiễn; quy định chặt chẽ hơn các trường hợp bị tạm hoãn để tránh việc lạm 

dụng, lợi dụng làm ảnh hưởng đến quyền công dân…  

                                         
12 Gồm: Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật xử lý vi phạm hành 

chính, Luật Tương trợ tư pháp, Luật Quản lý thuế… 
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Căn cứ vào tình hình thực tiễn, UBTVQH đề nghị bổ sung tạm hoãn xuất 

cảnh đối với trường hợp: “Người bị thanh tra, kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ 

xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy cần ngăn chặn 

ngay việc người đó trốn” và “người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ 

chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án”. Đối với khoản 

6, đề nghị kết hợp cả Phương án 1 và Phương án 2, có bổ sung cụ thể hơn như 

sau: “Người đang bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm và xét thấy cần 

ngăn chặn ngay, không để dịch bệnh lây lan, truyền nhiễm ra cộng đồng, trừ 

trường hợp được phía nước ngoài cho phép nhập cảnh và chữa bệnh”. Ngoài 

các trường hợp trên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát những “người có trách nhiệm 

khi bị cơ quan của nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật” 

và đề nghị bổ sung trường hợp “Người chưa chấp hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 4, 5, 6 hoặc 7 Điều 4 

của Luật này”. 

Đồng thời, đề nghị lược bỏ quy định tại khoản 2 vì mâu thuẫn với Luật 

Tương trợ tư pháp (không dẫn độ công dân Việt Nam ra nước ngoài); lược bỏ 

quy định “Người có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính” tại khoản 5, vì nội dung quá rộng, thời hạn chấp hành ngắn (10 ngày) và 

nếu bị tạm hoãn xuất cảnh (tước quyền công dân) thì quá nghiêm khắc, không 

cần thiết. Đối với người liên quan đến vụ án đang trong quá trình điều tra mà 

phát hiện có dấu hiệu tội phạm, đủ căn cứ thì Cơ quan điều tra ra quyết định 

khởi tố bị can và đương nhiên sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại khoản 

1 Điều này. Đối với người có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đóng bảo 

hiểm xã hội, công dân thuộc diện gọi thực hiện nghĩa vụ của quân sự, nghĩa vụ 

tham gia dân quân tự vệ nòng cốt thì đề nghị không nên tạm hoãn xuất cảnh, vì 

cho rằng đối tượng quá rộng; bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù 

đắp một phần thu nhập cho chính họ; nghĩa vụ của quân sự, nghĩa vụ tham gia 

dân quân tự vệ nòng cốt cần phát huy ý thức tự giác chấp hành, không nên ép 

buộc và tước quyền công dân khi không chấp hành. Trong trường hợp vi phạm 

pháp luật về bảo hiểm xã hội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị 

tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 của Điều này. Đối với khoản 7 có 

liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ nên đề nghị giao cho Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. 

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật đang sử dụng thiếu thống nhất các 

cụm từ “cấm xuất cảnh” (Bộ luật Tố tụng Dân sự), “không được xuất cảnh” 

(Luật Thi hành án hình sự) và “tạm hoãn xuất cảnh” (Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

Luật Quản lý thuế). Tuy nhiên, Luật này quy định việc dừng xuất cảnh có thời 

hạn đối với công dân Việt Nam, nên việc thống nhất sử dụng cụm từ “tạm hoãn 

xuất cảnh” trong dự thảo Luật là phù hợp. Về thời hạn, thời điểm đối với các 

trường hợp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 đã 

được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 38 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. Còn đối 

với người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài nếu đang ở trong 

nước thì áp dụng quy định tạm hoãn xuất cảnh như đối với người chỉ có quốc 

tịch Việt Nam. 
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Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh đã được chỉnh lý rõ ràng, cụ thể tại 

Điều 36 của dự thảo Luật đã kiến chỉnh. 

19. Về thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ 

tạm hoãn xuất cảnh (Điều 29 của dự thảo Luật do Chính phủ trình) 

- Có ý kiến đề nghị quy định thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh phải bảo 

đảm thống nhất với các luật khác có liên quan; bổ sung thẩm quyền của Bộ 

trưởng Bộ Y tế (phương án 1 của khoản 4), Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng Ủy 

ban Kiểm tra Đảng cấp có thẩm quyền; cân nhắc thẩm quyền của Viện trưởng, 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp 

huyện, Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để tránh thực hiện tràn lan, thiếu thống 

nhất, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Có ý kiến đề nghị không quy định thẩm quyền của cấp phó, trường hợp 

cấp phó được cấp trưởng ủy quyền thì cấp trưởng phải chịu trách nhiệm của 

người đứng đầu; bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tạm 

hoãn xuất cảnh để trách lạm quyền.  

Tiếp thu các ý kiến nêu trên, UBTVQH đã chỉnh lý và thiết kế lại điều 

luật này cho rõ ràng, phù hợp với từng trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, bảo 

đảm chặt chẽ, thống nhất với quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố 

tụng Dân sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Quản lý thuế và pháp luật về thi 

hành án dân sự, có viện dẫn mà không sao chép, có bổ sung thẩm quyền của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, người đứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm tra trung ương và trách 

nhiệm của người có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh. Về thẩm quyền của cấp 

phó, ngoài các trường hợp đã được các luật hiện hành quy định thì dự thảo Luật 

chỉnh lý lần này không bổ sung thẩm quyền của cấp phó. 

- Có ý kiến đề nghị quy định chỉ cơ quan quản lý xuất cảnh, nhập cảnh 

mới có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, còn các cơ quan khác phối hợp để bảo 

đảm quyền công dân; bổ sung thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

Về ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Các cơ quan, 

người có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh quy định trong dự thảo Luật là kế thừa 

pháp luật hiện hành và có bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Cơ quan quản lý 

xuất cảnh, nhập cảnh Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay việc 

tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của người có thẩm quyền tạm hoãn xuất 

cảnh nêu trên. Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan hành chính nhà nước ở 

cấp huyện, nếu bổ sung thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện là quá rộng và không phù hợp, dễ dẫn đến lạm quyền xâm 

phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

20. Về thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh (Điều 

30, Điều 31 của dự thảo Luật do Chính phủ trình) 

- Có ý kiến đề nghị rút ngắn thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với trường 

hợp bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm (khoản 6 Điều 30) xuống còn 
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06 tháng; quy định thời hạn tạm hoãn đối với trường hợp vì lý do quốc phòng, 

an ninh (khoản 5 Điều 30) cho thống nhất với thời hạn chưa cấp giấy tờ xuất 

nhập cảnh đối với trường hợp này (Điều 18) và bổ sung số lần gia hạn đối với 

trường hợp này.  

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã cho rút ngắn thời hạn tạm hoãn 

xuất cảnh đối với trường hợp bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm 

xuống còn 06 tháng. Đối với thời hạn tạm hoãn đối với trường hợp vì lý do 

quốc phòng, an ninh, dự thảo Luật do Chính phủ trình đã quy định thống nhất 

với thời hạn chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh đối với trường hợp này là 03 

năm. Trường hợp lý do về quốc phòng, an ninh vẫn còn thì vẫn tiếp tục gia 

hạn, không nên ấn định số lần gia hạn cụ thể dễ dẫn đến sơ hở, làm ảnh hưởng 

đến quốc phòng, an ninh.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức thông báo qua điện thoại… cho 

người bị tạm hoãn xuất cảnh vào khoản 1 Điều 31; quy định rõ “trừ trường hợp 

vì lý do quốc phòng, an ninh” là trường hợp nào và bổ sung thời hạn để thông 

báo cho trường hợp này.  

Về hình thức thông báo cho người bị tạm hoãn xuất cảnh, UBTVQH xin 

có ý kiến như sau: Tạm hoãn xuất cảnh làm hạn chế quyền công dân, nên việc 

quy định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người bị tạm hoãn xuất cảnh là 

phù hợp. Quy định như vậy cũng bảo đảm thống nhất với quy định thông báo 

văn bản tố tụng tại Điều 137 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Chương X của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự. Đối với trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh là trường 

hợp mà cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn 

chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động thù địch, xâm phạm, đe dọa 

xâm phạm an ninh quốc gia của họ, nên phải giữ bí mật về đối tượng và biện 

pháp áp dụng để bảo đảm hiệu quả đấu tranh. Do vậy, việc dự thảo Luật quy 

định không gửi thông báo tạm hoãn xuất cảnh cho các trường hợp này là hoàn 

toàn phù hợp.  

Sau khi rà soát, UBTVQH đã cho chỉnh lý quy định về trình tự, thủ tục 

thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh để rõ ràng, 

chặt chẽ và bảo đảm tính khả thi cao hơn, thể hiện tại Điều 39 của dự thảo Luật 

đã chỉnh lý. 

21. Về trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam (Chương V của dự thảo Luật do Chính phủ trình) 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn, tách bạch nội dung chủ trì, nội dung 

phối hợp đối với trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan cử và trách 

nhiệm của cơ quan quản lý người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 

vụ và trách nhiệm của các bộ ngành khác; bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an 

trong quản lý phí và lệ phí; bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành và địa 

phương có liên quan trong việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, 
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nhập cảnh của công dân Việt Nam; bổ sung trách nhiệm của Cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài trong việc bảo hộ công dân Việt Nam sau khi xuất cảnh. 

- Có ý kiến đề nghị lược bỏ Điều 37 và Điều 38 của dự thảo Luật do 

Chính phủ trình, vì cho rằng không có nội dung mới và đã được quy định trong 

các luật chuyên ngành. Ý kiến khác đề nghị sửa lại tên Điều 38 thành “Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội”.  

UBVTQH cho rằng, phí và lệ phí đã được quy định trong Luật phí và lệ 

phí; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên 

không có nội dung mới, đặc thù và đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, nên UBTVQH đã cho lược bỏ điều luật này. Việc bảo hộ công 

dân Việt Nam ở nước ngoài thuộc nhiệm vụ lãnh sự đã được quy định trong 

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Đối với các nội dung khác, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, 

UBVTQH đã dự kiến chỉnh lý cụ thể tại Chương VII, Điều 11, Điều 24, Điều 42 

và Điều 43 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. 

Trong quá trình chỉnh lý, UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật do Chính phủ 

trình quy định Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan 

xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hạ tầng chữ ký́ số để phục vụ việc cấp, 

quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh là chưa thống nhất với quy định của Luật Giao 

dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành
13

, nên UBTVQH đã cho chỉnh 

lý theo hướng: 

+ Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp xây dựng, quản lý Trung tâm chứng 

thư số quốc gia đặt tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để lưu trữ 

các chứng thư số phục vụ công tác xác thực, kiểm soát hộ chiếu có gắn chíp điện 

tử và chia sẻ, trao đổi với Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). 

+ Bổ sung một điều quy định về trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ 

trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục 

vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gắn chíp điện tử; hướng dẫn các bộ, cơ 

quan có liên quan sử dụng dịch vụ này và phối hợp với Bộ Công an xây dựng 

Trung tâm chứng thư số quốc gia phục vụ việc xác thực, kiểm soát hộ chiếu có 

gắn chíp điện tử.  

Tuy nhiên, Ban soạn thảo đề nghị quy định xây dựng Trung tâm phát 

hành chữ ký số, chứng thực chữ ký số phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có 

gắn chíp điện tử đặt tại Bộ Công an và không bổ sung một điều quy định về 

trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ. 

                                         
13 Theo khoản 1 Điều 55 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định: “tổ chức 

trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ 

quan Đảng và Nhà nước”. 
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22. Các nội dung khác 

- Có ý kiến đề nghị sử dụng thống nhất từ ngữ “xuất cảnh, nhập cảnh”; 

“Bản sao” hoặc “bản chụp”, “công dân Việt Nam” trong toàn bộ dự thảo luật; 

quy định cụ thể những loại thông tin công dân phải khai khi xin cấp hộ chiếu; 

quy định rõ “cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền”; cân nhắc quy định 

“không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ đi nước ngoài vì 

mục đích cá nhân”. 

- Có ý kiến đề nghị công dân xuất cảnh đóng phí chia tay 3-5 USD. 

UBTVQH thấy rằng, việc sử dụng các từ ngữ “xuất nhập cảnh”, “xuất 

cảnh, nhập cảnh”, “bản sao”, “bản chụp”, “công dân”, “công dân Việt Nam” 

phải phù hợp với nội dung và ngữ cảnh, nên việc thể hiện các từ ngữ này trong 

dự thảo Luật đã chỉnh lý là phù hợp. Khi công dân làm thủ tục xin cấp hộ chiếu 

phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo mẫu và dự thảo Luật này đã giao cho 

Bộ Công an ban hành các loại mẫu có liên quan. Việc quy định “cơ quan được 

Bộ Ngoại giao ủy quyền” mang tính bao quát phù hợp với thực tế hiện nay (Sở 

Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) và cả trong trường hợp có sự mở rộng cơ 

quan được ủy quyền. Việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao đã được bổ sung quy 

định cụ thể tại Điều 25 của dự thảo Luật đã chỉnh lý. Khi làm thủ tục cấp giấy tờ 

xuất nhập cảnh và thủ tục xuất cảnh, công dân đã phải trả lệ phí cho các thủ tục 

hành chính. Việc thu thêm phí chia tay 3-5 USD là không có cơ sở, không phù 

hợp với quy định của Luật phí và lệ phí (năm 2015). 

23. Ngoài các nội dung trên, UBTVQH đã chỉ đạo tiến hành rà soát tiếp 

thu, chỉnh lý các nội dung khác có liên quan và chỉnh lý kỹ thuật văn bản, sắp 

xếp lại các nội dung bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất với hệ thống pháp luật và 

thuận lợi cho cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện.  

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam, UBTVQH trân trọng báo cáo Quốc hội. 
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